
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

PHỤ LỤC I
 DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

VIÊN CHỨC NĂM 2026 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 389 /VPĐKĐĐ-HCTH  ngày 27/6/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội)

TT Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị
đang làm việc Trực thuộc cơ quan Chức danh nghề nghiệp

hiện giữ
Chức danh nghề nghiệp

dự xét thăng hạng
Kết quả xét thăng
hạng CDNNVC Ghi chú

Nam Nữ
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Tổng số viên chức trúng tuyển xét thăng hạng CDNN năm 2026: 16 viên chức.

I Chuyên ngành Tài nguyên và môi trường: (13 viên chức)

1 Đỗ Ngọc Phước 05/10/1983 Giám đốc
Chi nhánh

Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai  Mỹ Đức

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

2 Lê Văn Ba 16/11/1978 Viên chức
Phòng Hành Chính - Tổng
Hợp, Văn phòng Đăng ký

đất đai Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

3 Nguyễn Sĩ Toán 03/07/1981 Viên chức

Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai Ứng Hòa
thuộc Văn phòng Đăng ký

đất đai Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

4 Đào Xuân Cường 07/04/1987 Viên chức
Phòng Kỹ thuật Địa Chính,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

5 Hoàng Phong Nhã 16/05/1982 Viên chức
Phòng Kỹ thuật Địa Chính,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

6 Vũ Anh Tuyến 12/03/1982 Viên chức
Phòng Kỹ thuật Địa Chính,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển
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7 Nguyễn Đăng Bình 24/12/1982 Viên chức
Phòng Kỹ thuật Địa Chính,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

8 Đỗ Hữu Dương 19/5/1983 Viên chức
Phòng Kỹ thuật Địa Chính,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

9 Nguyễn Văn Sơn 26/01/1984 Viên chức
Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai  Thanh
Xuân

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

10 Phạm Hồng Giang 02/8/1986 Viên chức
Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai Thanh

Xuân

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

11 Trần Thị Hồng 15/3/1986 Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai  Đan Phượng

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

12 Vũ Thị Tình 29/10/1985 Viên chức Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai Phúc Thọ

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Địa chính viên hạng IV
(V.06.01.03)

Địa chính viên hạng III
(V.06.01.02) Trúng tuyển

13 Nguyễn Lại
Thắng 24/02/1984 Viên chức Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai  Sơn Tây
Sở Nông nghiệp và Môi

trường Hà Nội
Địa chính viên hạng IV

(V.06.01.03)
Địa chính viên hạng III

(V.06.01.02) Trúng tuyển

II Chuyên ngành Hành chính: (02 viên chức)

1 Phan Chí Toàn 27/02/1980 Viên chức
Phòng Hành chính - Tổng
hợp, Văn phòng Đăng ký

đất đai Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Cán sự
(01.004)

Chuyên viên
(01.003) Trúng tuyển

2 Vũ Thị Minh Hải 23/9/1985 Viên chức
Phòng Thông tin - Lưu trữ,
Văn phòng Đăng ký đất đai

Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Cán sự
(01.004)

Chuyên viên
(01.003) Trúng tuyển

TT Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị
đang làm việc Trực thuộc cơ quan Chức danh nghề nghiệp

hiện giữ
Chức danh nghề nghiệp

dự xét thăng hạng
Kết quả xét thăng
hạng CDNNVC Ghi chú

Nam Nữ
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III Chuyên ngành Kế toán (02 viên chức)

1 Nguyễn Thị Nguyên 15/10/1985 Viên chức

Phòng Đăng ký và cấp
Giấy chứng nhận, Văn

phòng Đăng ký đất đai Hà
Nội

Sở Nông nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Kế toán viên trung cấp
(V.06.032)

Kế toán viên
(V.06.031) Trúng tuyển
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TT Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Đơn vị
đang làm việc Trực thuộc cơ quan Chức danh nghề nghiệp

hiện giữ
Chức danh nghề nghiệp

dự xét thăng hạng
Kết quả xét thăng
hạng CDNNVC Ghi chú
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